
廣亞學校財團法人 

育達科技大學評定學生操行成績實施辦法 
Tập đoàn tài chính giáo dục Quảng Á trường đại học khoa học công nghệ Dục Đạt 

Các biện pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

 

中華民國 88 年 10 月 8 日校務會議通過 

Ngày 8 tháng 10 năm 1999 đã thông qua hội nghị toàn trường  

中華民國 93 年 4 月 21 日九十二學年第二學期學生事務會議修正 

               Ngày 21 tháng 4 năm 2004 đã có chỉnh sửa trong hội nghị sinh viên trường học kỳ 2 năm học thứ 92 

\中華民國 93 年 6 月 21 日九十二學年度第二學期第二次臨時學生事務會議修正 

               Ngày 21 tháng 6 năm 2004 đã có chỉnh sửa trong hội nghị sinh viên trường tạm thời lần hai học kỳ 2 

năm học thứ 92 

中華民國 94 年 5 月 25 日九十三學年度第二學期第一次學生事務會議修正 

              Ngày 25 tháng 5 năm 2005 đã có chỉnh sửa trong hội nghị sinh viên trường lần thứ nhất học kỳ 2 năm 

học thứ 93 

中華民國 95 年 11 月 8 日九十五學年度第一學期第一次學生事務委員會議修正 

             Ngày 8 tháng 11 năm 2006 đã có chỉnh sửa trong hội nghị sinh viên trường lần thứ nhất học kỳ 1 năm 

học thứ 95 

中華民國 98 年 7 月 30 日育亞(秘)字第 0980004306 號發布 

Quy định số 0980004306 của Dục Á ( bí mật ) đã được ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2009 

中華民國 99 年 4 月 1 日育亞(學務)字第 0990002093 號令發布 

Quy định số 0990002093 của Dục Á ( công tác học tập ) đã được ban hành ngày 1 tháng 4 năm 2010 

中華民國 100 年 6 月 13 日九十九學年第二學期學生事務會議修正 

Ngày 13 tháng 6 năm 2011 đã có chỉnh sửa trong hội nghị sinh viên trường học kỳ 2 năm học thứ 99 

中華民國 100 年 8 月 23 日育亞(學務)字第 1000005668 號令發布 

Quy định số 1000005668 của Dục Á ( công tác học tập ) đã được ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2011 

中華民國 102 年 10 月 21 日 102 學年度第一學期第一次學生事務會議修正 

  Ngày 21 tháng 10 năm 2013 đã có chỉnh sửa trong hội nghị sinh viên trường lần thứ nhất học kỳ 1 năm học thứ 102 

中華民國 102 年 11 月 15 日育亞(學務)字第 1020007606 號令發布 

Quy định số 1020007606 của Dục Á ( công tác học tập ) đã được ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013 

 

第  一  條    廣亞學校財團法人育達科技大學(以下簡稱本校)為公平公正評定學生操行 

成績，訂定本辦法。 

Điều 1          Đại học Khoa học và Công nghệ Yuda (sau đây gọi là Đại học) chịu trách nhiệm đánh giá công bằng 

và công chính về kết quả học tập của sinh viên. 

第  二  條    本校在學學生操行成績之評定，除留校察看者外，以八十二分為基本 

分，核計獎懲分數後，實得總分以九十九分為最高分。  

Điều 2         Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong trường, ngoài việc ở lại trường, mức điểm cơ bản là 82. 

Sau khi điểm được tính toán, tổng điểm cao nhất là 99. 

第  三  條    本校在學學生操行成績等第區分如下： 

Điều 3            Kết quả hoạt động của trường trong trường như sau: 

一、優等：九十分以上者。 

1.  Xuất sắc: hơn 90 điểm. 

二、甲等：八十分以上未滿九十分者。 



2. Khá: từ 80 điểm đến 90 điểm 

三、乙等：七十分以上未滿八十分者。 

3. Trung bình-Khá: từ 70 điểm đến 80 điểm. 

四、丙等：六十分以上未滿七十分者。 

4. Trung bình: từ 60 điểm đến 80 điểm. 

五、丁等：未滿六十分者。 

5. Yếu: dưới 60 điểm. 

第  四  條    本校在學學生操行成績超過九十九分及丁等者，由學生獎懲委員會議討 

論複核。 

Điều 4           Kết quả của học sinh trong trường là hơn 99 điểm và loại yếu, do ủy ban khen thưởng thảo luận và                        

xem xét hoặc xử lý học sinh . 

第  五  條    本校在學學生獎懲加減分數規定如下： 

Điều 5           Các quy tắc cho giải thưởng và trừng phạt học sinh trong trường như sau: 

一、 記嘉獎一次加一分，記小功一次加二點五分，記大功一次加七點五分。 

1. Ghi thưởng lần đầu cộng 1 điểm, ghi lại mục nhỏ lần đầu cộng 2.5 điểm, ghi lại mục lớn lần đầu 

cộng 7.5 điểm. 

二、記申誡一次減一分，記小過一次減二點五分，記大過一次減七點五分。 

2. Ghi cảnh cáo lần đầu trừ 1 điểm, ghi quá 1 lần bị trừ 2.5 điểm,ghi quá 2 lần bị trừ 7.5 điểm. 

第  六  條    本校在學學生操行成績評分計算方式： 

Điều 6     Phương pháp tính điểm thành tích học sinh của trường: 

一、 基本分加減獎懲分數。 

1. Đầu tiên, các điểm cơ bản được cộng và trừ. 

二、經核定留校察看者，該學期之操行成績以六十分計算；次一學期之操行

成績以六十分為基本分加減獎懲分數。 

2. Những người đã được chấp thuận ở lại trường sẽ được tính bằng 60 điểm thành tích của học kỳ, 

hiệu suất của học kỳ thứ hai sẽ là 60 điểm cộng hoặc trừ điểm thưởng. 

第  七  條    本辦法經學生事務會議通過，追溯自一○二年八月一日施行。 

Điều 7  Các biện pháp này đã được thông qua bởi Hội nghị các vấn đề sinh viên và ngày 1 tháng 8 năm 

2002. 


